
      UBND XÃ TIÊN MỸ
THÔN MỸ THƯỢNG TÂY          DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH

      TỔ 31         ĐẠT "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ "
NĂM 2024

Điểm
TT Họ và tên Tự 

chấm
Tổ 

chấm

Xếp 
loại Ghi chú

1 Phạm Thị Huấn   Đạt  
2 Huỳnh Thị Bảy   Đạt  
3 Huỳnh Thị Hồng   Đạt  
4 Phạm Thanh Trung   Đạt  
5 Nguyễn Trường   Đạt  
6 Hường Văn Quý   Đạt  
7 Đoàn Thị Đông   Đạt  
8 Hường Dõng   Đạt  
9 Nguyễn Anh   Đạt  

10 Phạm Thị Mai   Đạt  
11 Nguyễn Thành Đẹp   Đạt  
12 Nguyễn Hồng Xí   Đạt  
13 Phạm Văn Tâm   Đạt  
14 Tăng Ngọc Ánh   Đạt  
15 Tăng Ngọc Đức   Đạt  
16 Tăng Ngọc Thọ   Đạt  
17 Tăng Ngọc Hào   Đạt  
18 Phạm Ngọc Xanh   Đạt  
19 Nguyễn Thị Lệ   Đạt  
20 Nguyễn Thành Tân   Đạt  
21 Nguyễn Thành Chung   Đạt  
22 Phạm Thị Hường   Đạt  
23 Tăng Ngọc Hảo   Đạt  

24
Nguyễn Thị 
Thuỳ Liên   Đạt  

25 Nguyễn Đình Hồng   Đạt  
26 Tăng Ngọc Lợi   Đạt  
27 Nguyễn Thị Quy   Đạt  
28 Tăng Tòng   Đạt  
29 Tăng Ngọc Trọng   Đạt  
30 Nguyễn Xuân Phú   Đạt  
31 Nguyễn Xuân Long   Đạt  
32 Nguyễn Hiền   Đạt  
33 Nguyễn Minh Nhựt   Đạt  



34 Nguyễn Gang   Đạt  
35 Nguyễn Xuân Quý   Đạt  
36 Tăng Ngọc Trường   Đạt  
37 Nguyễn Hương   Đạt  
38 Nguyễn Bá   Đạt  
39 Nguyễn Văn Cương   Đạt  
40 Nguyễn Văn Lộc   Đạt  
41 Nguyễn Văn Chương   Đạt  

42
Nguyễn Thị 
Tuyết Mai   Đạt  
Tổng cộng danh sách này có 42 hộ

Tiên Mỹ, ngày 28 tháng10 năm2024
THÔN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Long



      UBND XÃ TIÊN MỸ
THÔN MỸ THƯỢNG TÂY DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH

       TỔ 32 ĐẠT "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ "
NĂM 2024

Điểm
TT Họ và tên Tự 

chấm
Tổ 

chấm
Xếp loại Ghi chú

1 Võ Quang Long     
2 Phạm Phú Cường     
3 Nguyễn Lương     
4 Nguyễn Thị Mỹ     
5 Nguyễn Tiên     
6 Phạm Kim Dụng     
7 Tăng Ngọc Chánh     
8 Nguyễn Đình Cường     
9 Tăng Kim Thông     

10 Phạm Thị Cúc     
11 Phạm Ngọc Hưng     
12 Phạm Thị Hàn     
13 Phạm Văn Hải     
14 Phạm Văn Sa     

15 Phạm Văn Truyền     

16 Võ Văn Nghĩa     

17 Trần Văn Hoà     

18 Trần Văn Hiếu     

19 Phạm Thị Liễu     

20 Phạm Văn Ngói     

21 Phạm Thị Sen     

22 Phạm Thị Lộc     

23 Phạm Văn Lục     

24 Võ Kim                   Sa     

25 Cao Thị Hoa     

26 Nguyễn Thị Điền     

27 Đồng Trương     

28 Nguyễn Minh     

29 Phạm Đình Vương     

30 Phạm Thị Hải     

31 Võ Văn Chương     

32 Nguyễn Thị Phụng     

33 Bành Thị Lan     



34 Nguyễn Trọng     

35 Võ Thị Tốt     

36 Võ Thị Trâm     

37 Phạm Thị Dớn     

38 Võ Kim Phục     

39 Tăng Ngọc Minh     

40 Đồng Thanh Cường     

41 Võ Quang Tọi     

42 Nguyễn Thơ Đăng     

43 Nguyễn Thị Vân     

44 Phạm Hữu Chỉnh     

45 Đồng Thanh Hương     

46 Võ Thị Bông     

47 Võ Quang Khanh     

48 Võ Kim Lai     

49 Trương Thị Muộn     

50 Phạm Thị Kim Hoà     

51 Võ Thành Danh     

52 Đoàn Văn Tế     

53 Nguyễn Ngọc Chính     

Tổng cộng danh sách này có 53 hộ
Tiên Mỹ, ngày 28 tháng10 năm2024

THÔN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Long



      UBND XÃ TIÊN MỸ
THÔN MỸ THƯỢNG TÂY       DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH

      TỔ 33 ĐẠT "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ"
NĂM 2024

Điểm
TT Họ và tên Tự 

chấm
Tổ 

chấm

Xếp 
loại Ghi chú

1 Ngô Thị Cương     
2 Nguyễn Đồng  Mỹ Hạnh     
3 Nguyễn Văn Tiên     
4 Nguyễn Tuân     
5 Nguyễn Thị Bảo Tâm     
6 Nguyễn Bửu     
7 Nguyễn Vũ Hội     
8 Lê Thị Mai     
9 Trần Thị Uyên Phương     

10 Phạm Thị Tuý Lanh     
11 Hồ  Thị Sáu     
12 Phạm Hồng Hiếu     
13 Tăng Ngọc Chương     
14 Nguyễn Khắc Hùng     
15 Bùi Xuân Tam     

16 Nguyễn Thị Chạ     

17 Nguyễn Hải     

18 Trương Thị Giá     

19 Nguyễn Ngọc Huỳnh     

20 Võ Thị Sự     

21 Nguyễn Thị Phụng     

22 Nguyễn Mẫn     

23 Võ Thị Hà     

24 Trần Tư Thiều     

25 Nguyễn Lê Huyền Trân     

26 Nguyễn Thị Thuỷ     

27 Nguyễn Vỹ     

28 Bùi Thị Lan     

29 Trần Niên Dũng     

30 Trần Thị Xuân     

31 Trần Niên Đường     

32 Trần Niên Dật     

33 Nguyễn Thị Trâm     

34 Nguyễn Văn Sơn     



35 Đồng Sỹ Hùng     

36 Nguyễn Thị Hà  Xuyên     

37 Phạm Thị Thuận     

38 Nguyễn Đào     

39 Huỳnh Ngọc Tân     

40 Trần Thanh Thu     

41 Nguyễn Thị Thuyền     

42 Võ Tấn Xuân     

43 Võ Thanh Tâm     

44 Phạm Thị Thân     

45 Phạm Đình Tuấn     

46 Nguyễn Văn Thành     

47 Trần Vũ Phước Sơn     

48 Nguyễn Thị Bạch Tuyết     

49 Nguyễn Thị Thanh Tâm     

50 Nguyễn Văn Định     

51 Nguyễn Văn Nguyện     

52 Bành Thị Kim Thuý     

53 Nguyễn Văn Nhiệm     

54 Nguyễn Tấn Vỹ     

55 Hoàng Đình Kiên     

56 Nguyễn Trung Hiếu     

57 Nguyễn Văn Tiến     

58 Nguyễn Quang Ý     

59 Đoàn Thị Tư     

60 Trương Thị Luyến     

61 Kiều Văn Bằng     

Tổng cộng danh sách này có 61 hộ
Tiên Mỹ, ngày 28 tháng10 năm2024

THÔN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Long



      UBND XÃ TIÊN MỸ
THÔN MỸ THƯỢNG TÂY DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH

      TỔ 34 ĐẠT "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ "
NĂM 2024

Điểm
TT Họ và tên Tự 

chấm
Tổ 

chấm

Xếp 
loại Ghi chú

1 Nguyễn Thị Diễm     
2 Võ Thị Tấn     
3 Nguyễn Thị Sum     
4 Võ Thị Tuyết     
5 Võ Thị Liên     
6 Võ Tăng     
7 Huỳnh Thị Xuân     
8 Huỳnh Thu     
9 Nguyễn Khắc Tuấn     

10 Phạm Xuân Lâm     
11 Phạm Xuân Chương     
12 Nguyễn Thị Tùng     
13 Nguyễn Văn Tuân     
14 Nguyễn Văn Thuận     
15 Nguyễn Văn Thành     

16 Nguyễn Thị Hiền     

17 Nguyễn Thị Tâm     

18 Phạm Thị Diện     

19 Võ Chí Công     

20 Nguyễn Văn Vui     

21 Nguyễn Hoàng Vũ     

       

Tổng cộng danh sách này có 21 hộ
Tiên Mỹ, ngày 28 tháng10 năm2024

THÔN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Long



      UBND XÃ TIÊN MỸ
THÔN MỸ THƯỢNG TÂY DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH

        TỔ 35 ĐẠT "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ"
NĂM 2024

Điểm
TT Họ và tên Tự 

chấm
Tổ 

chấm

Xếp 
loại Ghi chú

1 Phạm Kông Thanh   Đạt  
2 Trương Minh Nghĩa   Đạt  
3 Nguyễn Văn Chơi   Đạt  
4 Võ Thị Hương   Đạt  
5 Nguyễn Văn Hiền   Đạt  
6 Nguyễn Văn Sơn   Đạt  
7 Nguyễn Văn Bài   Đạt  
8 Trà Thị Anh Nga   Đạt  
9 Nguyễn Văn Hà   Đạt  

10 Nguyễn Văn Viên   Đạt  
11 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   Đạt  
12 Nguyễn Hoàng Thạch   Đạt  
13 Phan Thị Thanh Tần   Đạt  
14 Võ Duy Nhân   Đạt  
15 Phạm Thị Thu Thuỷ   Đạt  

16 Phạm Đình Nho   Đạt  

17 Phạm Văn Vinh   Đạt  

18 Phạm Hoán   Đạt  

19 Nguyễn Thị Điềm   Đạt  

20 Ngô Thị Hồng Phước   Đạt  

21 Nguyễn Văn Tiên   Đạt  

22 Võ Thị Thu Thuyền   Đạt  

23 Phạm Minh Vương   Đạt  

24 Phạm Hải   Đạt  

25 Nguyễn Thị Châu   Đạt  

26 Phạm Ngọc Thọ   Đạt  

27 Nguyễn Thị Kim Anh   Đạt  

28 Phạm Ngọc Tú   Đạt  

29 Võ Thị Nhí   Đạt  

30 Lê Thị Ánh Thu   Đạt  

       

Tổng cộng danh sách này có 30 hộ
Tiên Mỹ, ngày 28 tháng10 năm2024

THÔN TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Long



DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH
           TỔ 36 ĐẠT "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ "

NĂM 2024
Điểm

Họ và tên Tự 
chấm

Tổ 
chấm

Xếp 
loại Ghi chú

Nguyễn Thị Diện   Đạt  
Phạm Xuân Hưng   Đạt  
Phạm Văn Lực   Đạt  
Nguyễn Thị Hoà   Đạt  
Võ Văn Tâm   Đạt  
Nguyễn Thị Cửu   Đạt  
Lưu Thị Công   Đạt  
Đoàn Thị 
Minh Châu   Đạt  
Đoàn Thị 
Minh Phượng   Đạt  
Nguyễn Uý   Đạt  
Nguyễn Nguyền   Đạt  
Nguyễn Thị Dụng   Đạt  
Nguyễn Văn Nhơn   Đạt  
Bùi Quang Trung   Đạt  

Huỳnh Thị Chánh   Đạt  

Phạm Ngọc Lam   Đạt  

Phạm Ngọc Lương   Đạt  
Phạm Thị 
Xuân Hoa

  Đạt  

Phạm Ngọc Lân   Đạt  

Đoàn Thị Diên   Đạt  
Võ Đoàn 
Thanh Sơn

  Đạt  

Nguyễn Thị Hoa   Đạt  

Phạm Đức Nghĩa   Đạt  

Phạm Thị Thìn   Đạt  

Phạm Văn Tài   Đạt  

Võ Thị Hoàng   Đạt  

Nguyễn Thị Nga   Đạt  

Bành Thị Xanh   Đạt  

Nguyễn Thị Cúc   Đạt  

Tổng cộng danh sách này có 29 hộ



Tiên Mỹ, ngày 28 tháng10 năm2024
THÔN TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Long



      DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH
      ĐẠT "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ"

NĂM 2024
Điểm

Họ và tên Tự 
chấm

Tổ 
chấm

Xếp 
loại Ghi chú

Trà Phú Lộc     
Nguyễn  Thị Lan     
Huỳnh Thị Luyến     
Nguyễn Văn Dũng     
Nguyễn Thị Sương     
Dương Quang Anh     
Nguyễn 
Quang Toàn     
Đoàn Quang Tứ     
Nguyễn Thị Mai     
Nguyễn Mỹ     
Trương Đình Cẩn     
Đoàn Thị Lan     
Nguyễn Văn Cường     
Nguyễn Thịnh     
Nguyễn Văn Đấu     

Nguyễn Văn Lâm     

Nguyễn Văn Phú     

Nguyễn Hữu Khôi     

Nguyễn Thị Cải     

Trà Ngát     

Nguyễn Hoàng     

Phan Thị Nga     

Nguyễn Thơ Đăng     

Nguyễn Thị Lài     

Nguyễn Hồng Phước     

Nguyễn Văn Lành     

Nguyễn Ngọc Huy     

Trà Tấn Sỹ     

Nguyễn Minh Tuấn     

Tổng cộng danh sách này có 29 hộ
Tiên Mỹ, ngày 28 tháng10 năm2024

THÔN TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Long
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